
베트남어 인사말 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

Xin chào chào mừng

환영합니다

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

저희 집에 오신 것을 환영합니다.

레슨 1 · 인사

안녕하세요

Xin chào, bạn có khỏe
không?

안녕하세요, 어떻게 지내세요?

레슨 1 · 인사

Chào buổi sáng vâng

네

Vâng, tôi hiểu rồi.
네, 알겠어요.

레슨 1 · 인사

좋은 아침이에요

Chào buổi sáng!
좋은 아침이에요!

레슨 1 · 인사

Chào buổi tối không

아니요

Cô ấy nói không.
그녀는 아니요라고 말했어요.

레슨 1 · 인사

좋은 저녁이에요

Chào buổi tối!
좋은 저녁이에요!

레슨 1 · 인사

Tạm biệt Chào buổi chiều

안녕하세요

Chào buổi chiều!
안녕하세요!

레슨 1 · 인사

안녕히 가세요

Tạm biệt, Anna!
안녕히 가세요, 안나 씨!

레슨 1 · 인사
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베트남어 인사말 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

내일 봐요

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!
내일 봐요!

레슨 1 · 인사

곧 봐요

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
미아 씨, 곧 봐요!

레슨 1 · 인사

Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

어떻게 지내세요?

Hôm nay bạn khỏe không?
오늘 어떻게 지내세요?

레슨 1 · 인사

만나서 반가워요

Rất vui được gặp bạn!
저도 만나서 반가워요.

레슨 1 · 인사
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